
Địa điểm: 624 Âu Cơ Phường Bảy Hiền và 613 Âu Cơ Phường Tân Phú
Thời gian học: 9h-11h30 sáng T2-4-6 từ 09/03/2026 - 06/05/2026
Giảng viên: Hồ Ngọc Phượng

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 191A050008 Nguyễn Thanh Thư 21/08/2001 0703787251 nguyenthanhthu00099@gmail.com 
2 191A080118 Phạm Quốc Nam 22/10/2001 0589239611 phamquocnam2210@gmail.com
3 201A070094 Sử Quốc Bảo 30/04/2002 0899903002 suquocbao4@gmail.com
4 201A080076 Võ Hưng Vĩnh 20/05/2002 0902635385 vohungvinh33@gmail.com
5 201A080077 Nguyễn Lê Trường Vũ 13/05/2002 0902777857 truongvu1352002@gmail.com
6 211A210137 Đào Trần Phương Huy 04/01/2003 0384843019 huya2635@gmail.com
7 211A270042 Hoàng Thị Bảo Uyên 22/11/2003 0946108124 baouyenn.061204@gmail.com
8 221A010044 Nguyễn Công Khải 22/01/2004 0355440882 Khaipro2201@gmail.com
9 221A010184 Phạm Thanh Nhật 15/11/2003 0357113242 nhut280921@gmail.com

10 221A010386 Đinh Chí Hải 31/08/2004 0353588081 dinhchihaikaka@gmail.com
11 221A010559 Nguyễn Văn Phúc 02/12/2004 0396724271 phuc.nguye2122004@gmail.com
12 221A010713 Bùi Ngọc Thanh 01/01/2004 0387140443 thanhngocaka12a7@gmail.com
13 221A010820 Nguyễn Trung Hiếu 24/02/2004 0819271376 hieunguyen.24022004@gmail.com
14 221A011010 Trần Thế Uy 28/02/2004 0915677980 trantheuy22@gmail.com
15 221A011025 Phan Văn Thành Trung 15/09/2004 0899660678 thanhtrung4951@gmail.com
16 221A011049 Nguyễn Thanh Thiện 16/11/2004 0399915770 thanhthienoktcag247@gmail.com
17 221A030353 Võ Hiền Khánh Ngân 12/01/2004 0782374424 khanhnganvohien01@gmail.com
18 221A030648 Lê Tuấn Hậu 02/08/2004 0352776528 tunheu28@gmail.com
19 221A031044 Nguyễn Hoàng Xuân Nhi 19/01/2004 0364762877 xnhi291@gmail.com
20 221A031046 Bùi Tuấn Vũ 07/09/2004 0763972002 buivu792004@gmail.com
21 221A031049 Trần Thị Thuỳ Dương 01/09/2004 0768148502 0109tranthuyduong@gmail.com
22 221a040102 Nguyễn thị yến trân 31/12/2004 0347907402 nguyenthiyentran2004@gmail.com
23 221A040610 Vũ Thị Hoài 24/12/2003 0395067314 vuthihoai24122003@gmail.com
24 221A050586 Phan Trần Tường Vi 07/11/2004 0931394909 phantrantuongvi12cb5@gmail.com
25 221A050607 Lê Thị Thúy Vi 16/07/2004 0347470531 lethithuyvi24@gmail.com
26 221A100184 Lưu Quỳnh Ngọc Nhi 15/09/2004 0707978077 ngocnhi78077@gmail.com
27 221A140397 Trương Mỹ Tiên 10/02/2004 0932199921 truongmytien35@gmail.com
28 221A150292 Phan Ngô Ngọc Ngà 21/12/2004 0333462872 ngangoc562@gmail.com
29 221A210366 Phạm Huỳnh Quế Linh 18/08/2004 0395563847 phamhuynhquelinh8447@gmail.com
30 221A210554 Đặng Thị Thúy Nguyên 21/11/2004 0812046410 thuynguyen211104@gmail.com
31 221A210558 Trần Thị Thuý Kiều 19/11/2004 0328116190 Thuykieudd1911@gmail.com
32 221A210618 Đặng Thùy Thi 08/08/2004 0942102402 thuythi882004@gmail.com
33 221A210643 Trương Nguyễn Mỹ Linh 11/12/2004 0375212271 mylinh111224@gmail.com
34 221A230129 Nguyễn Anh Thư 09/05/2004 0828614061 nguyenanhthutgddsd2020@gmail.com
35 221A230559 Lê Hồ Minh Thư 19/02/2004 0906168840 lehominhthu2004@gmail.com
36 221A290056 Sú Quang Dũng 25/06/2004 0971065843 quangdung2462004@gmail.com
37 221A290096 Phan Thị Kim Ly 18/11/2004 0967823155 Ptkl181104@gmail.com
38 221A300087 Hà Kim Anh 28/03/2004 0353266235 Kimanhha2004@gmail.com
39 221A310228 Khương Tường Vy 19/02/2004 0856821148 1khuongtuongvy@gmail.com
40 221A320061 Phạm Thị Như Ngà 12/12/2004 0782896673 Phamthinhunga1212@gmail.com
41 221A320065 Tống Thị Thuỳ Trang 27/12/2004 0962002747 tongthithuytrang8@gmail.com
42 221A320181 Nguyễn Huỳnh Cát Phương 15/09/2004 0918028674 nhcphuong159@gmail.com
43 221A320195 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 03/09/2004 0815213907 nguyenthingocanh200493@gmail.com
44 221A320346 Trần Mai Phương Thảo 17/05/2003 0938946026 tranmaiphuongthao76@gmail.com
45 221A320360 Ksor H' Me Lin 28/06/2004 0986167056 Ksorhmelin04@gmail.com
46 221A370103 Nguyễn Văn Minh Trí 15/01/2004 0377874948 nguyenvanminhtri7323@gmail.com
47 221A370310 Lê Thị Yến Linh 25/05/2004 0369204886 lethiyenlinh4886@gmail.com
48 221A370728 Trần Ngọc Huyền Trâm 08/01/2004 0984912703 tnhtram030303@gmail.com
49 221A370816 Nguyễn Thị Kim Nhung 21/03/2004 0917285972 kimnhungnguyenthi536@gmail.com
50 231A070002 Phạm Phan Văn Thường 06/03/2005 0359808015 phamphanvanthuong2023@gmail.com
51 231A210009 Nguyễn Thanh Mỹ Phượng 04/08/2005 0328616248 nguyenthanhmyphuong040825@gmail.com
52 231A310054 Lê Thanh Bình 23/08/2005 0825696528 thanhbin7799@gmail.com
53 231A320181 Nguyễn Cao Thảo Ngân 16/10/2005 0364660722 thaongannguyencao@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 1 - THÁNG 3/2026 2-4-6

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 3 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)


